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CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT
NGUYENPHAT STEEL

Địa Chỉ: số 7 liền kề 42 khu đô thị Vân canh – TP. Hà Nội
Nhà máy 1 : Km18 đại lộ thăng Long – Hạ bằng Hà Nội
Nhà máy 2 : Khu công nghiệp Bắc Phú Cát – Hòa Lạc Hà Nội
Holine : 0903223771 www: inoxnguyenphat.com.vn

Mail : inoxnguyenphat@gmail.com

BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Kính gửi: Quý Công Ty
Địa Chỉ:
Người liên lạc:
Người báo giá: Mr/Mrs: Số ĐT:
Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tạo điều kiện cho Công ty chúng tôi được trình bản báo giá này trên
cơ sở các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi xin chào giá tốt nhất về việc Cung cấp hộ lan sóng trụ U với
đơn giá sau:

STT HẠNG MỤC ĐVT ĐƠN GIÁ GIAO ĐỘNG
TRONG KHOẢNG THÀNH TIỀN

1 Tấm sóng 2,32 dày 3mm Tấm 576.000 693.000

2 Tấm sóng 3,32 dày 3mm Tấm 794.000 914.000

3 Tấm sóng 4,32 dày 3mm Tấm 1.113.000 1.195.000

4 Tấm sóng 6,32 dày 3mm Tấm 1.667.000 1.776.000

5 Tấm đầu cuối (tấm đuôi cá) Tấm 272.000 315.000

6 Trụ tròn D141,3mmx4,5mm mét 394.000 434.000

7 Trụ tròn D141,3mmx4mm mét 354.000 395.000

8 Trụ tròn D113,5mmx4,5mm mét 334.000 386.000

9 Trụ tròn D113,5mmx4mm mét 305.000 334.000

10 Bản đệm 300x50x5 Cái 21.500

11 Bản đệm 300x70x5 Cái 26.500

12 Trụ U160x100x3x1750mm Trụ 426.000 486.000

13 Đệm U160x100x3x360mm đệm 94.000 143.000

14 Trụ U160x160x5x1750mm trụ 714.000 776.000

15 Đệm U160x160x5x360mm đệm 145.000 190.000

16 Tiêu phản quang cái 7.000

17 Bulong M16x35 con 4.500

18 Bulong M20x380 con 27.500

19 Bulong M20x180.. con 17.500

* Điều kiện chung:
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- Tiến độ giao hàng tùy thuộc từng đơn hàng thỏa thuận với khách hàng.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 3 ngày kể từ ngày báo giá.
- Tạm ứng 30 - 50% theo từng đơn hàng cụ thể, thanh toán 100% giá trị sau khi nhận được thông báo giao
hàng.
Chúng Tôi rất vui lòng nhận được hợp tác cùng Quý Công ty !
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